
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TH LÝ CẢNH HỚN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 
  

        Quận 5, ngày 19 tháng 9 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ công văn 5025/SGDĐT-GDTH ngày 14/8/2024 của Sở GDĐT về hướng 

dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ công văn 1099/KH-GDĐT ngày 13/9/2024 về hướng dẫn chuyên môn cấp 

Tiểu học năm học 2024 – 2025 của Phòng GDĐT Quận 5; 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường số 12/KH-LCH ngày 14/9/2024 của Trường 

Tiểu học Lý Cảnh Hớn về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024-2025; 

Nội dung chương trình giáo dục Môn Âm Nhạc :  

Thời lượng là 01 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết 

KHỐI 1 
 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tuần 

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 
Nội Dung Điều Chỉnh, Bổ 

Sung (nếu có) 

 

Chủ Đề 

 

Tên Bài Dạy 

Tiết / 

Thời 

lượng 

 

Nội dung tích hợp 

Mức 

độ tích 

hợp 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Âm Thanh 

Ngày Mới 

- Khám phá : Bức tranh câu 

chuyện Buổi sáng của sơn ca 

- Nghe nhạc : Nghe Bài hát 

Quốc Ca Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

- Học tập làm theo tấm 

gương đạo đức HCM : 

(Bồi dưỡng HS niềm tự 

hào dân tộc, từ đó cố 

gắng học hành để sau 

này góp công xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc theo 

lời Bác Hồ dạy.) 

 

 

 

 

 

 

 

Liên 

hệ 

 

2 
- Hát : Tiếng Trống Trường 

Em 

 

3 
- Nhạc Cụ 



 

4 
- Góc âm nhạc của em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhịp Điệu 

Tuổi Thơ 

- Khám phá. 

- Nghe nhạc 

- Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu nhạc cụ gõ dân 

tộc Ma-ra-cát (maracas), 

Trai-en-gô (triangle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

- Tích hợp KNS : Giáo 

dục học sinh them yêu 

những làn điệu dân ca 

Việt Nam. 

- Tích hợp học tập làm 

theo tấm gương đạo 

đức HCM : Giáo dục 

HS tình yêu thiên 

nhiên, yêu quê hương, 

đất nước theo gương 

Bác Hồ. 

- Ca ngợi cảnh đẹp của 

đất nước, quê hương 

Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên 

hệ 

 

6 
- Học hát : Múa Đàn. 

 

7 
- Đọc nhạc : Son - Mi 

 

 

8 

- Nhạc cụ - Góc âm nhạc của 

em 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì I 

- Nội dung kiểm tra, đánh 

giá theo chủ đề 1, 2. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra, đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

chương trình. 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bài Ca Lao 

Động 

- Khám phá 

- Nghe nhạc : Nghe âm 

thanh cao - thấp khác nhau 

từ các nhạc cụ : kèn phím, 

sáo recorder, guitar. 

- Thường thức âm nhạc : 

Câu Chuyện Nai Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

- Tích hợp học tập và 

làm theo tấm gương 

đạo đức HCM : Giáo 

dục HS lòng yêu quí, 

kính trọng và biết ơn 

các thầy cô giáo theo 

truyền thống “Tôn sư 

trọng đạo” của cha 

ông, xứng đáng là con 

ngoan trò giỏi theo lời 

Bác Hồ dạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên 

hệ  

11 
- Học hát : Bài Cô Giáo Em 

 

12 
- Đọc nhạc : Mi – Son – La 

 

13 

- Nhạc cụ. 

- Góc âm nhạc của em. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tiếng Ca 

Muôn Loài 

- Khám phá 

- Nghe nhạc : Nghe trích 

đoạn tác phẩm Giao hưởng 

Ngạc nhiên (Surprise 

Symphony) của Haydn và 

vận động, cảm thụ theo nhạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Tích hợp TNMTBĐ : 

- Bảo vệ các loài vật 

có ích, quý hiếm trên 

các vùng biển, đảo 

Việt Nam (Cát Bà, Cô 

Tô, Côn Đảo…) là giữ 

gìn bảo vệ tài nguyên, 

môi trường biển, đảo. 

- Thực hiện bảo vệ các 

loài vật có ích, quý 

hiếm trên các vùng 

biển, đảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên 

hệ 

 

15 

- Học hát : Long Lanh Ngôi 

Sao Nhỏ 

 

16 
- Nhạc cụ. 

 

 

17 

- Đọc nhạc : Mi – Son – La 

(tt) 

- Góc âm nhạc của em. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá Học 

Kì I 

- Nội dung kiểm tra, đánh 

giá theo chủ đề 1, 2, 3, 4 đã 

học. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra, đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

chương trình. 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Âm Thanh 

Ngày Tết 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc : Nghe và vận 

động theo nhạc trích đoạn 

Giao Hưởng Số 9, chương 4 

của Beethoven, chủ đề Ngợi 

Ca Niềm Vui (Ode to Joy). 

- Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu nhạc cụ : Trống 

cái, trống cơm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

- Tích hợp KNS : Đối 

với người dân đất Việt, 

Tết không chỉ là dịp để 

quay quần sum họp 

bên gia đình, mà còn 

chứa đựng trong đó 

bản sắc dân tộc. 

 

 

20 
- Học hát : Sắp Đến Tết Rồi 

 

21 
- Nhạc cụ 

 

22 

- Đọc nhạc : Rê – Mi –Son – 

La 

- Góc âm nhạc của em. 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc : Nghe bài hát 

Chú Voi Con Ở Bản Đôn – 

Nhạc và lời : Phạm Tuyên 

 

 

 

 

 

 

 

Tích hợp TNMTBĐ : 

- Bảo vệ các loài vật 

có ích, quý hiếm trên 

 



 

 

 

8 

 

24 

 

 

6. Âm Nhạc 

Quanh Em 

- Học hát : Thật Là Hay 
 

 

4 

các vùng biển, đảo 

Việt Nam (Cát Bà, Cô 

Tô, Côn Đảo…) là giữ 

gìn bảo vệ tài nguyên, 

môi trường biển, đảo. 

- Thực hiện bảo vệ các 

loài vật có ích, quý 

hiếm trên các vùng 

biển, đảo. 

 

25 
- Nhạc cụ 

 

 

26 

- Đọc nhạc : Đô – Rê – Mi – 

Son – La 

- Góc âm nhạc của em. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

27 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì 

II 

- Nội dung kiểm tra, đánh 

giá giữa HK2 theo chủ đề 

5,6 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

Chương trình. 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

7. Giai Điệu 

Quê Hương 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc: Nghe và vận 

động theo bài đồng dao Bắc 

Bộ Nu Na Nu Nống 

- Thường thức âm nhạc: Câu 

chuyện Tiếng đàn Thạch 

Sanh – tác giả: Phan Trần 

Bảng (Phỏng theo truyện cổ 

tích Việt Nam) 

 

 

 

 

4 

 

Tích hợp TNMTBĐ: 

Giáo dục cho các em 

lòng yêu quý, gần gũi 

với thiên nhiên biển, 

hải đảo, ý thức bảo vệ 

tài nguyên môi trường 

biển đảo qua các hành 

vi, thái độ ứng xử với 

môi trường và bảo vệ 

 

 

 

 

Liên 

hệ 

  

29 

 
- Hát : Lý Cây Xanh 

 các loài cây và hoa.  

 

30 
- Nhạc cụ 

 

31 

- Đọc nhạc : Đô – Rê – Mi – 

Son – La (tt) 

- Góc âm nhạc của em. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

8. Vui Cùng 

Âm Nhạc 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc: Nghe và vận 

động theo nhạc điệu Xoè – 

dân gian Thái 

- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi – 

Son – La (tt) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

33 
- Hát: Tập tầm vông 



 

34 

- Nhạc cụ 

- Góc âm nhạc của em 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

Kiểm tra, 

đánh giá Học 

Kì II 

- Nội dung kiểm tra, đánh 

giá HK2 theo chủ đề 5, 6, 7, 

8 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

Chương trình. 

 

 

 

 

1 

  



KHỐI 2 
 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tuần 

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 
Nội Dung Điều Chỉnh, Bổ Sung 

(nếu có) 

 

Chủ Đề 

 

Tên Bài Dạy 

Tiết / 

Thời 

lượng 

 

Nội dung tích hợp 

Mức 

độ tích 

hợp 

  

1 

 
- Khám phá 

 
- Tích hợp học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức 

 

 
 

 
 

 HCM. 

Bồi dưỡng HS lòng yêu 

 
 

2 
- Hát : Ngày Mùa Vui 

     lao động và kính trọng  
  

1 
 

3 
1. Rộn Ràng 

Ngày Mới 
- Đọc nhạc 4 

người lao động theo tấm 

gương đạo đức Bác Hồ. 

Liên 

hệ 

 
 

 
 

 - Tích hợp KNS: Giáo 

dục HS biết yêu thiên 

 
 

- Nhạc cụ 

 
4 

 - Nhà ga âm nhạc.  nhiên và có những việc 

làm thiết thực để bảo vệ 

 

     thiên nhiên  

   
- Khám phá 

   

   - Nghe nhạc: Nghe bài    

 
5 

 Ước mơ thần tiên    

   - Thường thức âm nhạc:    

   Giới thiệu nhạc cụ gõ    

   Sênh Tiền  
- Tích hợp KNS: Giáo 

 

2 
 

6 
2. Nhịp Điệu 

Bạn Bè 
- Học hát: Múa Vui 4 

dục HS biết yêu thương, 

đoàn kết với bạn bè, với 

Liên 

hệ 

 
 

 
 

 những người xung quanh.    

 
7 

 - Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Son – La (tt). 

   

 
 

8 

 
- Nhạc cụ 

- Nhà ga âm nhạc 

   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì I 

 

- Nội dung kiểm tra, 

đánh giá theo chủ đề 1, 

2. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

 

1 

  



 

 

4 

 

 

10 

 

3. Vui Bước 

Tới Trường 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc: Nghe, vận 

động theo nhạc bài A- 

Ram-Sam-Sam 

 

 

4 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

HS biết yêu quê hương, 

thiên nhiên, môi trường 

sống, tôn trọng các 

 

Liên 

hệ 

  

11 

 
- Học hát: Trên con 

đường đến trường. 

 biểu trưng của đất nước.  

 

12 
- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Pha – Son. 

 

13 

- Nhạc cụ: Giới thiệu 

Song loan 

- Nhà ga âm nhạc. 

   
- Khám phá 

   

   - Nghe nhạc: Nghe nhạc    

   không lời Trong Hang    

   Động Của Vua Núi ( In    

   the hall of the Mountain    

 
14 

 King) của Edvard Grieg 

- Thường thức âm nhạc: 

   

   Câu chuyện âm nhạc:    

 

 

 

5 

 
 

4. Thiên 

Nhiên Tươi 

Đẹp 

Vương quốc Bánh Kẹo 

(trích đoạn từ vở vũ kịch 

Kẹp hạt dẻ của 

(Tchaikovsky) 

 

 

4 

- Tích hợp KNS: Có ý 

thức giữ gìn vệ sinh môi 

trường, không xả rác bừa 

bãi. 

 

 

Liên 

hệ 
  

 
15 

 - Học hát: Giọt Mưa Và 

Em Bé 

   

  

16 

 
- Nhạc cụ 

   

   
- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

   

 
17 

 – Pha – Son (tt) 

- Nhà ga âm nhạc. 

   

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá Học 

Kì I 

- Nội dung kiểm tra, 

đánh giá theo chủ đề 1, 

2, 3, 4 đã học. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

1 

  

   
- Khám phá: 

   



 

 

 

 

 

7 

 

 

19 

 

 

 

 

5. Mùa Xuân 

Hân Hoan 

- Nghe nhạc: Nghe trích 

đoạn nhạc bài Mùa Xuân 

(Spring) – Chương 1, 

trích tổ khúc Bốn Mùa 

(Four Seasons) của 

Vivaldi 

 

 

 

 

 

4 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

HS biết yêu thương, quan 

tâm, chăm sóc người thân 

trong gia đình. Đối với  

người  dân đất 

Việt, Tết không chỉ là dịp 

 

 

 

 

 

Liên 

hệ   

 
20 

 - Học hát: Năm Mới Bình 

An 

 để quây quần sum họp 

bên gia đình, mà còn chứa 

 

     đựng trong đó bản sắc dân  
  

 
21 

 - Nhạc cụ: Giới thiệu 

Triangle 

 tộc.  

  

 

22 

 
- Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu nhạc cụ gõ Bộ 

chuông cầm tay 

- Nhà ga âm nhạc 

   

   
- Khám phá: 

   

   - Nghe nhạc: Nghe nhạc  

   có lời, bài hát Mẹ ơi có  

 23  biết  

   - Thường thức âm nhạc:  

   Câu chuyện Khúc hát ru  

   trên lưng mẹ.  

8 
 

24 

6. Lời Ru Yêu 

Thương 
- Học hát: Chúc Ngủ 

Ngon 
4 

  

25 

 
- Nhạc cụ 

 

   
- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

 

 
26 

 – Pha – Son – La – Đố 

- Nhà ga âm nhạc. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

27 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì 

II 

Nội dung kiểm tra, đánh 

giá giữa HK2 theo chủ 

đề 5,6 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong Chương trình. 

 

 

 

1 

  

   
- Khám phá: 

 
- Tích hợp KNS: Giáo dục 

 

 
28 

 - Nghe nhạc: Nghe và vận 

động theo nhạc Hoa rung 

reng. 

 học sinh thêm yêu những 

làn điệu dân ca Việt Nam. 

- Học tập làm theo tấm 

 

  

 

 29 
 

7. Giai Điệu 

- Hát: Bắc Kim Thang 
 

gương đạo đức HCM: 

Giáo dục HS tình yêu 

 

Liên 



10  
30 

Quê Hương - Nhạc cụ 
4 thiên nhiên, yêu quê 

hương,  đất  nước  theo 

hệ 

     gương Bác Hồ.  

 
 

31 

 
- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Son – La – Đố 

 
Ca ngợi cảnh đẹp của đất 

nước,  quê  hương  Việt 

 

 - Nhà ga âm nhạc  Nam.  

   
- Khám phá: 

   

 

 

11 

 

 

32 

 

8. Vui Cùng 

Âm Nhạc 

- Nghe nhạc: Nghe và vận 

động theo bài hát Nhịp 

điệu tuổi thơ của Nguyễn 

Hiệp. 

 

 

3 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

HS biết yêu quê hương, 

yêu Tổ quốc, tôn 

trọng các giá trị truyền 

   - Đọc nhạc: Đô – Rê – Pha 

– Son – La – Đố (tt) 

 thống của dân tộc. 

  

33 

 
- Hát: Em Học Nhạc 

   

 

34 

- Nhạc cụ 

- Nhà ga âm nhạc. 

   
Nội dung kiểm tra, đánh 

giá HK2 theo chủ đề 
5,6,7,8 

   

 

12 

 

35 

Kiểm tra, 

đánh giá Học 

Kì II 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong Chương trình. 

 

1 



KHỐI 3 
 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tuần 

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 

Nội Dung Điều Chỉnh, Bổ Sung 

(nếu có) 

 

Chủ Đề 

 

Tên Bài Dạy 

Tiết / 

Thời 

lượng 

 

Nội dung tích hợp 

Mức 

độ tích 

hợp 

  

1 

 
- Khám phá 

 
- Tích hợp học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức 

 

     HCM.  
  

  

2 

 - Hát : Cánh Đồng Tuổi 

Thơ 

 Bồi dưỡng HS lòng yêu 

lao động và kính trọng 

 

     người lao động theo tấm  

 

1 
1. Tuổi Thơ 

Êm Đềm 
4 

gương đạo đức Bác Hồ. 

- Tích hợp KNS: 

Liên 

hệ 
 

3 

- Nhạc Cụ 

     + Giáo dục học sinh thêm  

   yêu những làn điệu dân ca 

Việt Nam. 

  
- Nghe nhạc: Cò Lả 

 
4 

 - Nhà ga âm nhạc  
+ Yêu quê hương, có ý 

thức chăm sóc bảo vệ môi 

 

     trường.  

   
- Khám phá 

  

- Tích hợp học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức 

HCM 

(Bồi dưỡng HS niềm tự 

hào dân tộc, từ đó gắng 

học hành để sau này góp 

công xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc theo lời Bác Hồ 

dạy.) 

- Tích hợp KNS: Biết trân 

trọng, tự hào về văn hoá 

dân tộc. 

- Tích hợp STEM. 

 

 
5 

 - Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu nhạc cụ truyền 

thống Việt Nam. 

  

 

 

2 

 

6  

2. Đất Nước 

Mến Yêu 

- Học hát : Quốc ca Việt 

Nam. 

 

 

4 

 

 

Liên 

hệ 
 

7 

- Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi 

-Son -La - Đố. 

 
 

8 

 
- Nhạc cụ: Giới thiệu 

nhạc cụ Maracas 

  

   - Nhà ga âm nhạc.   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì I 

- Nội dung kiểm tra, 

đánh giá theo chủ đề 1, 

2. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

 

1 

  



 

 

4 

 

 

10 

 

3. Vui Bước 

Tới Trường 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc: Trích đoạn 

Thiên nga (The Swan). 

- Thường thức âm nhạc: 

Lút – vích van Bét – Tô – 

 

 

4 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

học sinh biết yêu thương, 

đoàn kết với bạn bè. 

Không phân biệt đối xử, 

chia rẽ các bạn. Có ý 

 

 

Liên 

hệ 

   Ven.  thức trách nhiệm với bản 

than. 

 

 

11 
- Học hát : Tình Bạn 

Tuổi Thơ 

 

12 

- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Pha – Son – La – Si – 

Đố 

 

13 
- Nhạc cụ: 

- Nhà ga âm nhạc 

   
- Khám phá 

  

- Tích hợp KNS: 

+ Giáo dục HS yêu thiên 

nhiên và có những việc 

làm thiết thực bảo vệ thiên 

nhiên. Yêu quê hương, tôn 

trọng các biểu trưng của 

đất nước. 

+ Biết chia sẻ với những 

bạn có hoàn cảnh khó 

khăn, các bạn ở vùng sâu, 

vùng xa. 

 

 14  - Nghe nhạc: Bài Ca 

Hạnh Phúc 

  

 

 

5 

 

15  

4. Mùa Xuân 

Tươi Đẹp 

- Học hát: Vui Mùa Mai 

Vàng 

 

 

4 

 

 

Liên 

hệ  

16 
- Nhạc cụ 

 
 

17 

 
- Đọc nhạc: Đô – Mi – 

Pha – Son – Si – Đố 

  

   - Nhà ga âm nhạc.   

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá Học 

Kì I 

- Nội dung kiểm tra, 

đánh giá theo chủ đề 1, 

2,3,4 đã học. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

1 

  

   
- Khám phá: 

   

 
19 

 - Nghe nhạc Bản giao 

hưởng số 40 (Symphony 

   

   no. 40)    

 

 

7 

 

 

5. Khúc Ca 

Chan Hòa 

 

 

 

4 

- Tích hợp KNS: Đối với 

người dân đất Việt, Tết 

không chỉ là dịp để quây 

quần sum họp bên gia 

đình, mà còn chứa đựng 

 

 

Liên 

hệ 

 

20 
- Học hát : Khúc Ca 

Chan Hòa 

 
- Nhạc cụ: Giới thiệu 

 21  nhạc cụ Cát-ta-nét  trong đó bản sắc dân tộc.  

   (Castanets)    



  

22 

 
- Trò chơi âm nhạc 

- Nhà ga âm nhạc. 

   

 

 

 

8 

 

 

 

23 

 

 

6. Gia Đình 

Yêu Thương 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc: Bài Tía Má 

Em 

- Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu nhạc cụ Xai – 

lô – phôn ( Xylophon) 

 

 

 

4 

 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

học sinh biết yêu thương, 

giúp đỡ và nghe lời ba mẹ. 

Biết quan tâm, đồng cảm 

với những vất vả của bố 

mẹ 

 

 
24 

 
- Học hát: Ôi ba mẹ 

   

25 - Nhạc cụ 

 

26 

- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Pha – Son –Đố 

- Nhà ga âm nhạc. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

27 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì 

II 

Nội dung kiểm tra, đánh 

giá giữa HK2 theo chủ 

đề 5,6 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

1 

  

   
- Khám phá: 

 
- KNS: Giáo dục học sinh 

 

  

28 

 
- Thường thức âm nhạc: 

Câu chuyện âm nhạc: Lạc 

 thêm yêu những làn điệu 

dân ca Việt Nam. 

 

   Long Quân thu phục Mộc  - Học tập làm theo tấm  

   Tinh  gương đạo đức HCM:  

10 29 
7. Giai Điệu 

Quê Hương 
- Hát : Lý Cây Bông 4 

Giáo dục HS tình yêu 

thiên nhiên, yêu quê 
hương,  đất  nước  theo 

Liên 

hệ 

30 - Nhạc cụ    gương Bác Hồ.  
     

 
 

31 

 
- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Son – La – Si – Đố 

 Ca ngợi cảnh đẹp của đất 

nước, quê hương Việt 

Nam. 

 

   - Nhà ga âm nhạc.    

   
- Khám phá : 

   

   - Nghe nhạc: Bài Bảy Nốt   

 
32 

 Nhạc Vui   

 

 

11 

 
 

8. Vui Cùng 

Âm Nhạc 

- Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi 

– Pha – Son – La – Si – 

Đố 

 

 

3 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

học sinh biết yêu thương, 

đoàn kết với bạn bè, 

những người xung quanh.  

33 
- Hát : Nối vòng tay yêu 

thương 



  

34 

 
- Nhạc cụ 

- Nhà ga âm nhạc 

  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

35 

 

 

Kiểm tra, 

đánh giá Học 

Kì II 

Nội dung kiểm tra, 

đánh giá HK2 theo chủ 

đề 5, 6, 7, 8 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

1 

  

KHỐI 4 



 

 

 

STT 

 

 

 

Tuần 

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 
Nội Dung Điều Chỉnh, Bổ Sung 

(nếu có) 

 

Chủ Đề 

 

Tên Bài Dạy 

Tiết / 

Thời 

lượng 

 

Nội dung tích hợp 

Mức 

độ tích 

hợp 

   
- Khám phá 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

 
1 

 - Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu nhạc cụ nước 

ngoài: Timpani. 

 

- Tích hợp học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1. Ước Mơ 

Tuổi Thơ 

- Hát : Bay Cao Tiếng 

Hát Ước Mơ 

HCM: Giáo dục HS tinh 

thần cố gắng học giỏi, 

chăm ngoan, xứng đáng là 

 

 
Liên 

3 - Nhạc Cụ cháu ngoan Bác Hồ. 

- Tích hợp KNS: Yêu quý 

hệ 

  
 

bạn bè, thầy cô. Biết quan 

tâm, động viên, khích lệ 

bạn bè. 

  

 

4 

- Lý thuyết âm nhạc: Giới 

thiệu khuông nhạc, vị trí 

các nốt trên khuông nhạc, 

khoá Son. 

   - Nhà ga âm nhạc.   

   
- Khám phá 

   

 
 

5 

 - Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu một số hình 

thức biểu diển hát: đơn 

ca, song ca, tốp ca, đồng 

ca. 

 
- Tích hợp KNS: Giáo dục 

học sinh thêm yêu những 

làn điệu dân ca Việt Nam. 

- Học tập làm theo tấm 

 

 

 

2 

 

 

2. Giai Điệu 

Hòa Ca 

 

 

 

4 

gương đạo đức HCM: 

Giáo dục HS tình yêu 

thiên nhiên, yêu quê 

hương, đất nước theo 

gương Bác Hồ. 

Ca ngợi cảnh đẹp của đất 

 

Liên 

hệ 

 

6 
- Học hát: Tiếng Hát 

Mùa Sang 

 

7 

- Nhạc cụ - Nhạc cụ giai 

điệu: Giới recorder (cấu 

tạo, cách lấy hơi). 
       

 
 

8 

 
- Đọc nhạc : Bài đọc nhạc 

số 1. 

 nước,  quê  hương  Việt 

Nam. 
 

   - Nhà ga âm nhạc.    

   
- Khám phá: 

   

  

9 

 - Nghe nhạc: Nghe tác 

phẩm Tâm Trạng Buổi 

Sáng (Morning mood – 

Edvard Grieg) 

  

 

 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

 

 

3 

 

3. Ươm Mầm 

Tương Lai 

 

 

4 

học sinh biết yêu quý bạn 

bè, có ý thức bảo quản, 

giữ gìn đồ dùng học tập. 

Liên 

hệ 

 

10 
- Học hát: Mặt Trời Bay 

   
- Nhạc cụ - Nhạc cụ giai 

điệu: Recorder: 

   

 11  
+ Thế bấm nốt Si. 

   

   + Bài thực hành số 1    



 
 

12 

 
- Lý thuyết âm nhạc : 

Dòng kẻ phụ. 

- Nhà ga âm nhạc. 

   

   
- Khám phá 

   

  

13 

 - Thường thức âm nhạc: 

Câu chuyện âm nhạc 

Nàng Tiên cá và giọng hát 

diệu kì 

 
 

- Tích hợp TNMTBĐ: 

Giáo dục cho các em lòng 

yêu quý, gần gũi với thiên 

 

  

 

4 

14 
4. Đại Dương 

Mênh Mông 

- Học hát : Miền Biển 

Quê Em  

4 

nhiên biển, hải đảo, ý thức 

bảo vệ tài nguyên môi 

trường biển đảo qua các 

hành vi, thái độ ứng xử  

với  môi  trường. 

 

Liên 

hệ 
 

15 

- Nhạc cụ: Hướng dẫn 

làm nhạc cụ castanet bằng 

vỏ nghêu 

  

 

16 

 
- Lý thuyết âm nhạc: Một 

số kí hiệu ghi chép nhạc 

- Nhà ga âm nhạc 

   

 

 

 

 

 

5 

 

 

17 

 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá Học 

Kì I 

 

- Nội dung kiểm tra, 

đánh giá theo chủ đề 1, 

2, 3, 4 đã học. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

 

2 

  

 

 

18 

   
- Khám phá: 

  

 

 

 

 

 

 

- KNS: Giáo dục học sinh 

biết yêu thương gia đình, 

biết giúp đỡ và nghe lời ba 

mẹ. Biết quan tâm, đồng 

cảm với những vất vả của 

bố mẹ. 

 

   - Thường thức âm nhạc:  

 
19 

 Giới thiệu nhạc sĩ Việt 
Nam: nhạc sĩ Phong Nhã 

 

   và tác phẩm Ai yêu Bác  

   Hồ Chí Minh hơn thiếu  

   niên nhi đồng  

 

6 
20 5. Tổ Ấm Gia 

Đình 

- Học hát : Bàn Tay Mẹ  
4 

  

21 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc 

số 2 

 

   
- Trò chơi âm nhạc: Lấy 

 

   cờ khoá Son.  

 22  - Nhà ga âm nhạc  

 

 

 

 

23  
- Khám phá: 

 

 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

học sinh biết yêu thương, 

 



7  

24 

6. Cỗ Máy 

Thời Gian 
- Học hát : Đồng Hồ Của 

Ông Tôi 

4 quan tâm chăm sóc người 

thân trong gia đình. Tôn 

trọng người lớn tuổi, biết 

  

 

 

25 

 
- Nhạc cụ tiết tấu 

- Nhạc cụ giai điệu ( 

Recorder) 

+ Thế bấm nốt La. 

+ Bài thực hành số 2. 

 giúp đỡ người già.  

 

 

26 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc 

số 3 

- Nhà ga âm nhạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

27 

 

 

 

 

 

 

7. Giai Điệu 

Quê Hương 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc : Vườn Cổ 

Tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

- Tích hợp KNS: Giáo dục 

học sinh đức tính thật thà, 

dung cảm và lòng nhân ái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên 

hệ 

28 - Hát : Về Miền Cổ Tích 

 

 

29 

- Nhạc cụ giai điệu: 

Recorder: 

+ Thế bấm nốt Son. 

+ Bài thực hành số 3 

 

 

30 

- Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu nhạc cụ Việt 

Nam: đàn T'rưng. 

- Nhà ga âm nhạc. 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

31 

 

 

 

 

8. Vui Cùng 

Âm Nhạc 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc: Bài Bảy Nốt 

Nhạc Vui 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc 

số 4 

 

 

 

 

 

3 

  

32 
- Hát : Bài Hát Đầu Tiên 

 

33 

- Nhạc cụ 

- Nhà ga âm nhạc 

 

 

 

 

 

10 

 

 

34 

 

 

 

Kiểm tra, 

đánh giá Học 

Kì II 

Nội dung kiểm tra, đánh 

giá HK2 theo chủ đề 5, 

6, 7, 8 

*Lưu ý: GV hoàn toàn 

chủ động đưa ra các nội 

dung kiểm tra, đánh giá 

theo các yêu cầu cần đạt 

có trong chương trình. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

35 



KHỐI 5 
 

 

STT 

 

Tuần 

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 
Nội Dung Điều Chỉnh, Bổ 

Sung (nếu có) 

    

 

Chủ Đề 

 

Tên Bài Dạy 

Tiết / 

Thời 

lượng 

 

Nội dung tích hợp 

Mức 

độ tích 

hợp 

   
- Khám phá 

   

 
1 

 - Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu nhạc cụ nước 

ngoài. 

  

- Học tập làm theo tấm 

gương đạo đức HCM : 

 

 
 

 
 

 Giáo dục HS tình cảm 

gắn bó với mái trường, 

yêu quý bạn bè và biết 

 
 

2 
- Hát : Đường Đến Trường 

Vui Lắm 

 

1 

 

1. 

Vui Ngày Khai 

Trường 

 

 

4 

ơn các thầy cô giáo, 

xứng đáng là cháu 

ngoan Bác Hồ. 

Liên 

hệ 

 

3 
- Nhạc Cụ 

   
- Lý thuyết âm nhạc : Vạch 

 
- Tích hợp TNMT : Yêu 

 

   nhịp và ô nhịp.  thiên nhiên và có những  

 
4 

 - Nghe nhạc : Ngôi Trường 

Giữa Ngàn Mây. 

 việc làm thiết thực bảo 

vệ thiên nhiên (Tiết 1) 

 

   - Nhà ga âm nhạc    

   
- Khám phá 

 
- Tích hợp học tập và 

 

 
5 

 
- Thường thức âm nhạc : 

Một số hình thức biểu diễn 

nhạc cụ. 

 làm theo tấm gường đạo 

đức HCM. 

Bồi dưỡng HS lòng yêu 

 

 
 

6 

 
- Học hát : Dắt Trâu Ra 

Đồng. 

 lao động và kính trọng 

người lao động theo tấm 

gương đạo đức Bác Hồ. 

 

 

2 

 

7 
2. 

Bức Tranh 

Đồng Quê 

- Nhạc cụ - Nhạc cụ giai 

điệu : Recorder bài thực 

hành số 1. 

 

4 

- Tích hợp TNMTBĐ: 

Bảo vệ các loài vật có 

ích, quý hiếm trên các 

vùng biển, đảo Việt Nam 

(Cát Bà, Cô tô, Côn 

Đảo…) là giữ gìn 

bảo vệ tài nguyên, môi 

 

Liên 

hệ 

 
- Đọc nhạc : Bài đọc nhạc 

số 1. 

- Nhà ga âm nhạc. 

 8    trường biển, đảo.  

     - Thực hiện bảo vệ các  

     loài vật có ích, quý hiếm  

     trên các vùng biển, đảo.  



   
- Nội dung kiểm tra, đánh 

giá theo chủ đề 1, 2. 

   

 

3 

 

9 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì I 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra, đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

chương trình. 

 

1 

   
- Khám phá 

   

 10  
- Nghe nhạc : Chim Sơn Ca 

 
- Tích hợp học tập và 

 

     làm theo tấm gương đạo  
  

 
 

11 

 
- Học hát : Những Bông 

Hoa Những Bài Ca 

 đức HCM. 

 

Giáo dục HS lòng yêu 

 

 

4 

 

3. 

Thắp Sáng 

Tương Lai 

 

 

4 

quí, kính trọng và biết ơn 

các thầy cô giáo theo 

truyền thống “Tôn sư 

trọng đạo” của cha ông, 

Liên 

hệ 

 

 

12 

- Nhạc cụ - Nhạc cụ giai 

điệu : Recorder. 

+ Thế bấm nốt Đô 2. 

   
+ Bài thực hành số 2 

 xứng đáng là con ngoan 

trò giỏi theo lời Bác Hồ 
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 - Lý thuyết âm nhạc : 

Trọng âm và phách. 

 dạy.  

   - Nhà ga âm nhạc.    

   
- Khám phá 

   

 
 

14 

 - Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu 2 nhạc sĩ Hoàng 

Long – Hoàng Lân và tác 

phẩm : Từ Rừng Xanh 

Cháu Về Thăm Lăng Bác 

 
- Tích hợp học tập và 

làm theo tấm gương đạo 

đức HCM : Giáo dục HS 

yêu  quê  hương,  Tổ 

 

 

 

5 

 

 

4. 

Kết Nối Yêu 

Thương 

 

 

 

4 

quốc, tôn trọng các biểu 

trưng của đất nước. 

- Tích hợp KNS : Giáo 

dục HS yêu thương, tôn 

trọng bạn bè, nền văn 

 

 

Liên 

hệ 

 

15 

- Học hát : A-Ri-Rang 

Khúc Hát Quê Hương 

 

16 

- Đọc nhạc : Bài đọc nhạc 

số 2 

     hóa của dân tộc trên thế  

 
 

 
 

 giới.   

 

17 

- Trò chơi âm nhạc : Trò 

chơi tai ai thính nhất. 

- Nhà ga âm nhạc. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá Học 

Kì I 

- Nội dung kiểm tra, đánh 

giá theo chủ đề 1, 2,3,4 đã 

học. 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra, đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

chương trình. 

 

 

 

1 

  



 

 

 

 

 

7 

 

19 

 

 

 

5. 

Mùa Xuân 

Tình Bạn 

- Khám phá: 

- Nghe nhạc : Điệu Nhảy 

Hài Hước 

 

 

 

 

4 

 

- Tích hợp KNS : Đối 

với người dân đất Việt, 

Tết không chỉ là dịp để 

quay quần sum họp bên 

gia đình, mà còn chứa 

đựng trong đó bản sắc 

dân tộc. 

 

 

20 
- Học hát : Mùa Xuân Tình 

Bạn 

 

21 
- Lý thuyết âm nhạc : Nhịp 

2/4 

  

 

22 

 
- Thường thức âm nhạc : 

Giới thiệu nhạc cụ Việt 

Nam Đàn Đáy. 

- Nhà ga âm nhạc 

   

  

23 

 
- Khám phá: 

   

  

24 

 
- Học hát : Đi Theo Ánh 

Sao Âm Nhạc 

  

 

 

8 

 

 

 

25 

 

6. Vui Cùng 

Âm Nhạc 

- Nhạc cụ tiết tấu 

- Nhạc cụ giai điệu 

(Recorder). 

 

 

4 

 

- Tích hợp KNS : Giáo 

dục HS yêu quý, quan 

tâm khích lệ bạn bè. 

   + Thế bấm nốt Rê 2.   

   + Bài thực hành số 3.   

   
- Đọc nhạc : Bài đọc nhạc 
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 số 3. 

- Nhà ga âm nhạc. 

  

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

27 

 

 

Kiểm Tra, 

Đánh Giá 

Giữa Học Kì 

II 

Nội dung kiểm tra, đánh 

giá giữa HK2 theo chủ đề 

5, 6 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra, đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

chương trình. 

 

 

 

1 

  

   
- Khám phá: 

 
- Tích hợp KNS : Giáo 

 

 28  - Nghe nhạc : Cây Trúc 

Xinh 

 dục học sinh them yêu 

những làn điệu dân ca 

 

 
 

 
 

 Việt Nam.    

 
29 

 - Hát : Trống Cơm  
- Học tập làm theo tấm 

 

     gương đạo đức HCM:  

 

10 

 

30 7. Giai Điệu 

Quê Hương 

- Nhạc cụ  

4 

Giáo dục HS tình yêu 

thiên  nhiên,  yêu  quê 

hương, đất nước theo 

 

Liên 

hệ 
  

   - Đọc nhạc : Bài đọc nhạc 

số 4. 

 gương Bác Hồ. 

Ca ngợi cảnh đẹp của 

 



 
31 

 - Nhà ga âm nhạc.  đất nước, quê hương 

Việt Nam. 

 

     - Tích hợp STEM.  

 

 

11 

 

 

32 

 

8. Hoa Thơm 

Dâng Bác 

- Khám phá : 

- Thường thức âm nhạc : 

Trí tưởng tượng của nhạc sĩ 

F.SU-BE (F.SCHBERT) 

 

 

3 

- Học tập làm theo tấm 

gương đạo đức HCM: 

Giáo dục HS lòng yêu 

kính và biết ơn bác Hồ - 

Người  đã  hi sinh  cả 

 

 
 

33 

 
- Hát : Hoa Thơm Dâng 

Bác 

 cuộc đời mình cho đất 

nước độc lập, dân tộc tự 

do, hạnh phúc cho muôn 

nhà và tình yêu thương 

vô bờ cho các cháu thiếu 

nhi. 

 

 

34 

- Nhạc cụ. 

- Nhà ga âm nhạc 

   
Nội dung kiểm tra, đánh 

giá HK2 theo chủ đề 

5,6,7,8 

   

 

12 

 

35 

Kiểm tra, 

đánh giá Học 

Kì II 

*Lưu ý: GV hoàn toàn chủ 

động đưa ra các nội dung 

kiểm tra, đánh giá theo các 

yêu cầu cần đạt có trong 

chương trình. 

 

1 

Tổ chức thực hiện: 

Giáo viên: 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch dạy học các 

môn học, hoạt động giáo dục của tổ khối.  

- Phối hợp cùng tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, 

lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh. 

- Lập kế hoạch giáo dục cho lớp học mình phụ trách theo ngày/tuần/tháng phù hợp 

với kế hoạch chung của toàn khối, toàn trường.  

- Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh 

giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác. 

 - Phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và Tổng phụ trách Đội 

để thực hiện các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

- Chịu trách nhiệm đánh giá, tổng hợp kết quả giáo dục học sinh trong lớp; hoàn 

thành hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định; nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học 

sinh cho lớp học sau. Thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá quá trình 

học tập, rèn luyện và đánh giá kết quả giáo dục của mỗi học sinh. 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, bồi dưỡng để trao đổi 



kinh ngiệm nhằm tạo kết quả tốt trong quá trình giảng dạy. 

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, phụ huynh học sinh để đảm 

bảo việc tổ chức thực hiện giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học 

sinh đạt hiệu quả cao. 

 

Giáo viên Âm nhạc     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 Hồ Thị Phước        Thái Văn Phước 

 

 

 
 


